                                          NỘI DUNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 5
            Khoanh tròn trước câu trả lời đúng
Bài 1: 25% của một số là 100. Hỏi số đó là bao nhiêu?

A. 40                                   B.400                     C . 25                                D. 250

Bài 2:Một hình thang có trung bình cộng hai đáy là 9,5 m và chiều cao là 6,8m thì diện tích hình thang đó là:
A. 32m2                               B.323 m2                C . 646 m2                          D. 64.6 m2
Bài 3: Một hình tròn có đường kính là 6cm thì diện tích là:
A. 18,84cm2                               B.113,04cm2                C . 28,26cm2           D. 9,42cm2
Bài 4:  2056m2 = …..ha
Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 2,056                               B. 20,56                C . 0,2056           D. 205,6

Bài 5: Một hình tròn chu vi là 18.84cm.Diện tích hình tròn đó là:

A. 28,26m2                               B.9,42m2                C . 678,24m2           D. 9,24m2
Bài 6: Tỉ số phần trăm của 18 và 12 là:
A. 60%                               B.150%                C . 40%           D. 80%

Bài 7: 15% của 320 là:

A. 408                               B.48                C . 480           D. 4800

Bài 8 : Số dư trong phép chí 259,5 : 4 là :
A. 3                               B.0,03                C . 0,3           D. 0,003

Bài 9 : Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 26m. Chiều rộng bằng ¼ chiều dài. Người ta dành 62,5% diện tích đất để làm nhà. Diện tích đất làm nhà là :
A. 196m2                               B.150,625m2                C . 169m2           D. 105,625m2
Bài 10 : Hai số thập phân có tổng là 28,16. Nếu chuyển dấu phẩy ở số bé sang phải một chữ số thì được số lớn. Số bé là :
A. 2,56                               B.25,6                C . 26,5           D. 2,65

                                    ----------------------------------------------

Lưu ý: Phụ huynh in đề ( không in đáp án ) cho các con làm bài rồi chấm theo đáp án bên dưới rồi gửi kết quả lại cho giáo viên chủ nhiệm vào ngày 27/3/2020.
(Bài làm sẽ nộp khi nào đi học lại)

                                  NỘI DUNG ÔN TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 5
Khoanh tròn trước câu trả lời đúng

Câu 1:  Những con chim bông biển trong suốt như thủy tinh lăn tròn trên những con sóng.
Chủ ngữ trong câu sau là:

A. Những con chim bông biển

B. Những con chim bông biển trong suốt như thủy tinh

C. Những con chim 

D. Những con chim bông biển trong suốt như thủy tinh lăn tròn

Câu 2: Trong các câu sau từ nào mang nghĩa gốc?
A. Đôi tay của cô ấy thật đẹp.

B. Cà Mau là mũi đất tận cùng của tổ quốc.

C. Quả na mở mắt.
D. Miệng hố rất rộng.

A. tay                       B. mũi                         C. mắt                           D. miệng

Câu 3: Trong các câu sau, câu nào là câu ghép?

     A) Ở quãng đường này, lúc chập tối, người và xe cộ qua lại rất đông.

B)  Mấy hôm trước, trời mây xám xịt, mưa rả rích, đường lầy lội.
C) Lớp 5A và lớp 5B lao động chiều nay.

D) Cô ấy có mái tóc dài và óng mượt.

Câu 4: Trong các dòng dưới đây dòng nào gồm các từ láy?
A. lung linh, long lanh, rung rinh, rã rời, nhấp nhô

B. lung linh, lở loét,  rung rinh, rập rờn, nhấp nhô

C. lung linh, long lanh, rung rinh, nhấp nhô, tí tách

D. lung linh, long lanh, rung rinh, nhấp nhô, rơi rụng

Câu 5:   …….em phải nghỉ học dài ngày ……….dịch bệnh viêm đường hô hấp diễn biến phức tạp.
          Cặp quan hệ từ cần điền vào chỗ trống là:

A. Nếu… thì

B. Vì …. nên….

C. Sở dĩ…là do….

D. Mặc dù… nhưng….

Câu 6: Từ than trong các câu sau là từ đồng âm hay từ nhiều nghĩa?

a) Chiều nào, tàu cũng vào cảng ăn than.

b) Anh ấy luôn than về số phận của mình.
         A. Từ đồng âm                        B. Từ nhiều nghĩa

Câu 7: Từ tay trong trong các câu sau là từ đồng âm hay từ nhiều nghĩa?

a) Bác cần trục vươn cánh tay dài ra đỡ lấy thùng hàng.
b) Đôi tay của bác thợ mộc rất khỏe.

A. Từ đồng âm                         B.Từ nhiều nghĩa

Câu 8: Trong các dòng dưới đây, dòng nào gồm những danh từ?

A. niềm vui, sách vở, nỗi buồn, cây cối, sự hy sinh, cái đẹp
B. niềm vui, sách vở, nỗi buồn, cây cối, hy sinh, cái đẹp

C. niềm vui, sách vở, nỗi buồn, cây cối, sự hy sinh, đẹp

Câu 9: Trong các dòng dưới đây, dòng nào gồm những động từ?

A . niềm vui, hy sinh, cái đẹp, chiến đấu

     B.  hy sinh, chiến đấu, chạy nhảy , leo trèo
C . niềm vui, hy sinh, cái đẹp, leo trèo

     D. chạy nhảy, leo trèo, sự hy sinh, chiến đấu. 

Câu 10: Trong các dòng dưới đây, dòng nào gồm những tính từ?

A . niềm vui, xinh xắn, cái đẹp, mập mạp
     B.  gầy gò, chiến đấu, nhanh nhẹn , leo trèo

C . niềm vui, sự hy sinh, cái đẹp, nỗi nhớ

     D. đẹp, nhanh nhẹn, chậm chạp, gầy gò
Lưu ý: Phụ huynh in đề ( không in đáp án ) cho các con làm bài rồi chấm theo đáp án bên dưới rồi gửi kết quả lại cho giáo viên chủ nhiệm vào ngày 27/3/2020.

(Bài làm sẽ nộp khi nào đi học lại)
                                            ĐÁP ÁN MÔN TOÁN
	Câu 1


	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	B


	D
	C
	C
	A
	B
	B
	C
	D
	A


                                          ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT
	Câu 1


	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	B

	A
	B
	C
	C
	A
	B
	A
	B
	D


